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Biểu mẫu 16
[bookmark: chuong_pl_16_name]     SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRUNG TÂM GDTX-HN TỈNH 
THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_16_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo (kể cả hợp đồng thỉnh giảng), cán bộ quản lý và nhân viên của Trung Tâm GDTX - HN tỉnh, năm học 2023 - 2024.
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	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên (Tại Trung Tâm)
	43
	0
	08
	24
	0
	01
	10
	

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	26
	0
	08
	17
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	1
	Toán
	01
	
	01
	
	
	
	
	PGĐ

	2
	Lý
	01
	
	01
	
	
	
	
	

	3
	Hóa
	01
	
	
	01
	
	
	
	

	4
	Văn
	01
	
	01
	
	
	
	
	

	5
	Sinh
	01
	
	01
	
	
	
	
	

	6
	Tin học
	08
	
	01
	07
	
	
	
	

	7
	Kinh tế pháp luật
	02
	
	02
	
	
	
	
	

	8
	Công nghệ
	02
	
	
	02
	
	
	
	

	9
	Hoạt động trải nghiệm
	06
	
	01
	05
	
	
	
	

	10
	Số giáo viên làm việc khác
	03
	
	
	02
	
	
	01
	

	II
	Cán bộ quản lý
	02
	
	01
	01
	
	
	
	

	1
	Giám đốc
	0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó giám đốc
	02
	
	01
	01
	
	
	
	Dạy Toán

	III
	Nhân viên
	16
	
	
	06
	
	01
	09
	

	1
	Nhân viên văn thư
	01
	
	
	01
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	02
	
	
	02
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	01
	
	
	
	
	01
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	6
	Nhân viên bảo vệ
	05
	
	
	
	
	
	05
	

	7
	Nhân viên phục vụ
	03
	
	
	
	
	
	03
	

	8
	Nhân viên khác
	04
	
	
	03
	
	
	01
	

	IV
	Tổng số giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng. Trong đó số giáo viên dạy môn:
	52
	
	16
	36
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	Toán
	11
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	09
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	Lý
	06
	
	03
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	3
	Hóa
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	09
	
	01
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	Sinh
	04
	
	02
	02
	
	
	
	

	6
	Sử
	06
	
	03
	03
	
	
	
	

	7
	Địa
	07
	
	04
	03
	
	
	
	

	8
	Kinh tế pháp luật
	04
	
	01
	03
	
	
	
	



	
	
Ninh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2023
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
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Nguyễn Văn Đông


	




























3

